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THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC 

 
MỘT SỐ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT MỚI  

VỀ LUẬT CĂN CƯỚC 
 

(Theo Công văn số 94 /TP ngày  24 /01/2024 của Phòng Tư pháp TP. Thủ Đức) 

   Luật Căn cước. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2024, trừ 
trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này. Luật gồm 7 chương, 46 điều, bao 
gồm 10 điểm mới cơ bản như sau: 

 Một là, chính thức đổi tên thẻ Căn cước công dân sang thẻ Căn cước 

Theo đó, song song với việc sửa tên dự án Luật từ Luật Căn cước công 
dân thành Luật Căn cước thì Quốc hội cũng thống nhất đổi thẻ Căn cước công 

dân thành thẻ Căn cước. Khoản 1 và Khoản 8, Điều 3 Luật Căn cước định 
nghĩa như sau: 

“1. Căn cước là thông tin cơ bản về nhân thân, lai lịch, đặc điểm nhận 

dạng và sinh trắc học của một người. 

9. Thẻ Căn cước là giấy tờ tùy thân chứa đựng thông tin về căn cước của 
công dân Việt Nam, do cơ quan quản lý căn cước cấp theo quy định của Luật 

này”. 

Như vậy, đây là điểm mới quan trọng nhất của Luật Căn cước từ ngày 
01/7/2024 so với quy định cũ. Theo đó, căn cước là giấy tờ tùy thân chứa các 

thông tin cơ bản về nhân thân chứa các thông tin cơ bản về nhân thân, lai lịch, 
đặc điểm nhân dạng và sinh trắc học của một người (bao gồm: ảnh khuôn 
mặt; số định danh cá nhân; họ, chữ đệm và tên khai sinh; ngày, tháng, năm 

sinh; giới tính; nơi đăng ký khai sinh/nơi sinh; quốc tịch; nơi cư trú; ngày, 
tháng, năm cấp thẻ và ngày, tháng năm hết hạn sử dụng). 

Hai là, việc đổi thẻ CCCD sang thẻ Căn cước 

 Điều 46 Luật Căn cước nêu rõ: “Thẻ căn cước công dân đã được cấp 
trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành vẫn có giá trị sử dụng đến hết thời 
hạn được ghi trong thẻ, được cấp đổi sang thẻ Căn cước khi công dân có yêu 

cầu”.  

Căn cứ quy định trên, người dân đang có thẻ CCCD cấp trước ngày 

01/7/2024 không phải đổi sang thẻ Căn cước mà được sử dụng cho đến hết 
thời hạn ghi trong thẻ; người dân đang có thẻ CCCD nếu muốn đổi sang thẻ 
Căn cước mới thì sẽ được thực hiện thay đổi. 
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Ba là, sẽ “khai tử” Chứng minh nhân dân từ ngày 01/01/2025 

Bên cạnh quy định về thời hạn sử dụng Căn cước công dân đang còn giá 
trị sử dụng thì khoản 2, Điều 46 Luật Căn cước cũng có thông tin về giá trị sử 
dụng của Chứng minh nhân dân. Cụ thể: “2. Chứng minh nhân dân còn thời 

hạn sử dụng thì được sử dụng đến hết ngày 31/12/2024. Các loại giấy tờ có 
giá trị pháp lý đã phát hành có sử dụng thông tin từ Chứng minh nhân dân, 

thẻ Căn cước công dân vẫn giữ nguyên giá trị sử dụng”. 

Có thể thấy, đây là một trong những thay đổi quan trọng so với khoản 2, 
Điều 38 Luật CCCD năm 2014 (quy định cũ nêu rõ Chứng minh nhân dân đã 

được cấp vẫn được sử dụng cho đến hết thời hạn 15 năm hoặc khi công dân 
yêu cầu đổi sang thẻ CCCD). 

Bốn là, bỏ quê quán và vân tay trên thẻ Căn cước 

Theo quy định mới tại Luật Căn cước, nội dung trên thẻ Căn cước gồm 
các thông tin được mã hóa và thông tin được in trên thẻ, bao đồm: Hình Quốc 
huy nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Dòng chữ “CỘNG HÒA XÃ 

HỘI CHỈ NGHĨA VIỆT NAM, Độc lập – Tự do – Hạnh phúc”; Dòng chữ 
“CĂN CƯỚC”; Ảnh khuôn mặt; Số định danh cá nhân; Họ, chữ đệm và tên 
khai sinh; Ngày, tháng, năm sinh; Giới tính; Nơi đăng ký khai sinh/Nơi sinh; 

Quốc tịch; Nơi cư trú; Ngày, tháng, năm cấp thẻ và ngày, tháng, năm hết hạn 
sử dụng; Nơi cấp: Bộ Công an”. 

 So với hình thẻ CCCD, thẻ Căn cước đã bỏ mục quê quán và thay vào 

đó là nơi đăng ký khai sinh hoặc nơi sinh; và nơi cư trú; bỏ vân tay, đặc điểm 
nhận dạng. 

 Năm là, cấp thẻ Căn cước cho người dưới 14 tuổi 

Hiện nay chỉ cấp thẻ CCCD cho công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở 
lên. Tuy nhiên, từ 01/7/2024, khi Luật Căn cước có hiệu lực thì người được 
cấp thẻ Căn cước là: Công dân Việt Nam; Độ tuổi: Từ đủ 14 tuổi trở lên bắt 

buộc phải làm thủ tục cấp thẻ Căn cước; công dân dưới 14 tuổi nếu có nhu 
cầu thì thực hiện thủ tục cấp thẻ Căn cước. 

Sáu là, bổ sung quy định về Giấy chứng nhận căn cước 

Đây là điểm mới hoàn toàn so với quy định cũ tại Luật CCCD. Theo đó, 
Giấy chứng nhận căn cước là giấy tờ được giải thích tại khoản 10, Điều 3 
Luật Căn cước như sau: “Giấy chứng nhận căn cước là giấy tờ tùy thân chứa 

đựng thông tin về căn cước của người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc 
tịch, do cơ quan quản lý căn cước cấp theo quy định của Luật này”. 
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Như vậy, các quy định về loại giấy này như sau: 

- Đối tượng cấp: Người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch 
đang sinh sống tại cấp xã, cấp huyện (nếu không có đơn vị hành chính cấp xã) 
từ 06 tháng trở lên. 

- Nội dung thể hiện: Quốc huy; các dòng chữ “CỘNG HÒA XÃ HỘI 
CHỦ NGHĨA VIỆT NAM, Độc lập – Tự do – Hạnh phúc; Chứng nhận Căn 

cước”; họ, chữ đệm, tên; số định danh cá nhân; ảnh khuôn mặt, vân tay; ngày, 
tháng, năm sinh; giới tính; nơi sinh; quê quán; dân tộc; tôn giáo; tình trạng 
hôn nhân; nơi ở hiện tại; ngày, tháng, năm cấp, cơ quan cấp; thời hạn sử dụng 

01 năm; họ tên chữ đệm quốc tịch của cha, mẹ, vợ, chồng, người đại diện hợp 
pháp, người giám hộ, người được giám hộ (nếu có). 

- Thẩm quyền cấp, cấp đổi, cấp lại, thu hồi: Giám đốc Công an cấp tỉnh. 

- Giá trị sử dụng: Chứng minh về căn cước để thực hiện giao dịch trên 
lãnh thổ Việt Nam, trong thời hạn 01 năm. 

Bảy là, từ 01/7/2024, công dân sẽ có Căn cước điện tử 

Một trong những nội dung đáng chú ý khác của điểm mới của điểm mới 
Luật Căn cước là bổ sung Căn cước điện tử. Theo đó, Điều 31 Luật Căn cước 
nêu rõ, mỗi công dân sẽ chỉ có 01 Căn cước điện tử. Đây là Căn cước được 

thể hiện qua tài khoản định danh điện tử. 

Sau khi đã có Căn cước điện tử, công dân có thể thực hiện tích hợp 
thông tin vào thẻ Căn cước thông qua việc cấp, cấp đổi, cấp lại thẻ Căn cước 

hoặc ứng dụng VneiD. 

Tám là, thủ tục cấp thẻ Căn cước phải cung cấp thông tin mống mắt 

Việc cấp thẻ Căn cước được quy định tại Điều 23 Luật Căn cước như 

sau: 

Người dưới 14 tuổi thực hiện theo đề nghị của người này hoặc cha, mẹ, 
người giám hộ. Cụ thể 

Với trẻ dưới 06 tuổi 

+ Thực hiện cấp thẻ Căn cước cho trẻ dưới 06 tuổi qua cổng dịch vụ 
công. 

+ Người dưới 06 tuổi chưa đăng ký khai sinh: Thực hiện qua các thủ tục 
liên thông với đăng ký khai sinh trên cổng dịch vụ công hoặc trực tiếp tại cơ 
quan quản lý Căn cước. 



4 
 

 

+ Với đối tượng này, khi làm thẻ Căn cước cũng không phải thu nhập 

đặc điểm nhân dạng và thông tin sinh trắc học 

Với trẻ từ dưới 06 – dưới 14 tuổi: Cha, mẹ hoặc người giám hộ thực hiện 
các công việc: 

+ Trực tiếp đưa người này đến cơ quan quản lý căn cước để thu nhận đặc 
điểm nhận dạng, thông tin sinh trắc học 

+ Kê khai, ký, thực hiện thủ tục cấp thẻ Căn cước thay cho người đó 

Với người từ đủ 14 tuổi trở lên: 

+ Bước 1: Người tiếp nhận kiểm tra, đối chiếu thông tin trong Cơ sở dữ 

liệu quốc gia về dân cư,…để xác định chính xác người cần cấp thẻ. Nếu chưa 
có thông tin thì thực hiện cập nhật thông tin vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về 
dân cư. 

+ Bước 2: Thu thập đặc điểm nhân dạng, thông tin sinh trắc học: Ảnh 
khuôn mặt, vân tay, mống mắt của người cần cấp thẻ Căn cước. 

+ Bước 3: Người đề nghị cấp thẻ kiểm tra, ký vào phiếu thu nhận thông 

tin căn cước. 

+ Bước 4: Nhận giấy hẹn trả thẻ Căn cước. Việc trả thẻ được thực hiện 
theo địa điểm trong giấy hẹn hoặc ở địa điểm khác nếu có yêu cầu và người 

này phảu trả phí dịch vụ chuyển phát. 

 Như vậy, chỉ có trường hợp trẻ dưới 06 tuổi thì mới không lấy thông tin 
sinh trắc học là mống mắt còn các độ tuổi còn lại đều phải thực hiện lấy thông 

tin này. 

Chín là, thêm trường hợp phải đổi thẻ Căn cước 

 Căn cứ Điều 24 Luật Căn cước, các trường hợp cấp đổi, cấp lại, bị thu 

hồi thẻ Căn cước như sau: 

 - Trường hợp thẻ Căn cước phải cấp đổi: 

+ Đến độ tuổi phải cấp đổi thẻ Căn cước theo khoản 1, Điều 21 Luật Căn 

cước: Khi công dân đủ 14 tuổi, đủ 25 tuổi, đủ 40 tuổi và đủ 60 tuổi. 

 + Thay đổi thông tin họ, chữ đệm, tên khai sinh, ngày, tháng, năm sinh. 

+ Khi thay đổi nhân dạng, xác định lại giới tính/chuyển đổi giới tính. 

+ Khi thay đổi địa giới hành chính, đơn vị hành chính. 

 + Xác lập lại số định danh cá nhân. 
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 + Khi có yêu cầu của người được cấp thẻ Căn cước. 

 Lưu ý: Sẽ thu lại thẻ Căn cước công dân, thẻ Căn cước đã sử dụng trong 
trường hợp này. 

 - Trường hợp được cấp lại thẻ: Khi chưa đến tuổi phải đổi thẻ Căn cước 

thì sẽ được cấp lại thẻ Căn cước trong các trường hợp sau đây: 

+ Bị mất thẻ. 

+ Bị hư hỏng thẻ đến mức độ không thể sử dụng được nữa. 

+ Công dân được trở lại quốc tịch Việt Nam. 

Lưu ý: Trường họp này có thể làm online trên cổng dịch vụ công hoặc 

đến trực tiếp nơi cấp thẻ để thực hiện. Thông tin được sử dụng là thông tin 
trên thẻ Căn cước đã được cấp gần nhất. 

Mười là, rút ngắn thời gian cấp lại thẻ Căn cước 

Theo Điều 26 Luật Căn cước, thời hạn cấp, cấp đổi, cấp lại thẻ Căn cước 
là 07 ngày làm việc kể ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, rút ngắn so với quy định 
cũ là 15 hoặc 20 ngày làm việc./. 

 



HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT 
THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC 

 
Quy định của pháp luật liên quan công tác đảm bảotrật tự lòng, lề đường  

và mỹ quan đô thị  năm 2024 
 

(Theo Công văn 95/TP ngày 24/01/2024 của Phòng Tư pháp thành phố Thủ Đức) 

Tại Khoản 1, Điều 36 Luật Giao thông đường bộ năm 2008 quy định: Lòng 
đường và hè phố chỉ được sử dụng cho mục đích giao thông, nghiêm cấm việc sử 
dụng lòng đường, lề đường, hè phố trái phép. Trong một số trường hợp vẫn cho 
phép tổ chức hoạt động văn hóa, thể thao, diễu hành, lễ hội theo quy định tại Khoản 
1, Điều 35. Luật Giao thông đường bộ 2008 còn quy định không được họp chợ, 
mua, bán hàng hóa; phơi thóc, lúa, rơm rạ, nông sản hoặc để vật khác trên đường 
bộ; đặt biển quảng cáo, xây, đặt bục, bệ trái phép... trên đường bộ. Trường hợp đặc 
biệt, việc sử dụng tạm thời một phần lòng đường, hè phố vào mục đích khác phải 
do UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quy định nhưng không được làm 
ảnh hưởng đến trật tự, an toàn giao thông. Cụ thể:  

Nghị định số  100/2013/NĐ-CP ngày 03/9/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Nghị định số  11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính 
phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, cho phép 
sử dụng tạm thời một phần hè phố, lòng đường không vào mục đích giao thông 
trong các trường hợp sau: Tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và 
pháp luật của Nhà nước; Tổ chức đám tang và điểm trông, giữ xe phục vụ đám tang 
của hộ gia đình; Tổ chức đám cưới và điểm trông, giữ xe phục vụ đám cưới của hộ 
gia đình; Điểm trông, giữ xe phục vụ hoạt động văn hóa, thể thao, diễu hành, lễ hội; 
Điểm trung chuyển vật liệu, phế thải xây dựng để phục vụ thi công công trình của 
hộ gia đình; Điểm trung chuyển rác thải sinh hoạt của doanh nghiệp vệ sinh môi 
trường đô thị; Điểm trông, giữ xe có thu phí (Điều 25a, 25b, 25c). Tuy nhiên, đối 
với tất cả các trường hợp trên, đều phải đảm bảo yêu cầu là không được gây mất 
trật tự, an toàn giao thông và đáp ứng một số điều kiện cụ thể khác về thời gian, 
diện tích hè phố, lòng đường sử dụng, kết cấu hạ tầng... 

Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Chính phù 
quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường 
sắt: quy định mức phạt đối với các hành vi liên quan đến lấn chiếm vỉa hè, lòng 
đường như sau: Tại Điều 12 Nghị định quy định: 

1. Phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng đối với cá nhân, từ 200.000 
đồng đến 400.000 đồng đối với tổ chức thực hiện một trong các hành vi vi phạm 
sau đây: 
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a) Bán hàng rong hoặc bán hàng hóa nhỏ lẻ khác trên lòng đường đô thị, trên 
vỉa hè các tuyến phố có quy định cấm bán hàng, trừ các hành vi vi phạm quy định 
tại điểm c khoản 2, điểm b khoản 5, điểm e khoản 6 Điều này; 

b) Phơi thóc, lúa, rơm, rạ, nông, lâm, hải sản trên đường bộ; đặt máy tuốt lúa 
trên đường bộ. 

2. Phạt tiền từ 300.000 đồng đến 400.000 đồng đối với cá nhân, từ 600.000 
đồng đến 800.000 đồng đối với tổ chức thực hiện một trong các hành vi vi phạm 
sau đây: 

a) Sử dụng, khai thác tạm thời trên đất hành lang an toàn đường bộ vào mục 
đích canh tác nông nghiệp làm ảnh hưởng đến an toàn công trình đường bộ và an 
toàn giao thông; 

b) Trồng cây trong phạm vi đất dành cho đường bộ làm che khuất tầm nhìn 
của người điều khiển phương tiện giao thông; 

c) Chiếm dụng dải phân cách giữa của đường đôi làm nơi: Bày, bán hàng hóa; 
để vật liệu xây dựng, trừ các hành vi vi phạm quy định tại điểm b khoản 5; điểm d, 
điểm e khoản 6 Điều này; 

d) Họp chợ, mua, bán hàng hóa trong phạm vi đất của đường bộ ở đoạn đường 
ngoài đô thị, trừ các hành vi vi phạm quy định tại điểm d khoản 5; điểm d, điểm i 
khoản 6 Điều này; 

đ) Xả nước ra đường bộ không đúng nơi quy định, trừ hành vi vi phạm quy 
định tại điểm h khoản 6 Điều này. 

3. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với cá nhân, từ 1.000.000 
đồng đến 2.000.000 đồng đối với tổ chức thực hiện một trong các hành vi vi phạm 
sau đây: 

a) Sử dụng đường bộ trái quy định để tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, 
diễu hành, lễ hội; 

b) Dựng cổng chào hoặc các vật che chắn khác trái quy định trong phạm vi đất 
dành cho đường bộ gây ảnh hưởng đến trật tự, an toàn giao thông đường bộ; 

c) Treo băng rôn, biểu ngữ trái phép trong phạm vi đất dành cho đường bộ gây 
ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông đường bộ; 

d) Đặt, treo biển hiệu, biển quảng cáo trên đất của đường bộ ở đoạn đường 
ngoài đô thị, trừ các hành vi vi phạm quy định tại điểm b khoản 8 Điều này; 
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đ) Chiếm dụng dải phân cách giữa của đường đôi làm nơi để xe, trông, giữ xe; 

e) Sử dụng trái phép đất của đường bộ ở đoạn đường ngoài đô thị làm nơi sửa 
chữa phương tiện, máy móc, thiết bị; rửa xe, bơm nước mui xe gây ảnh hưởng đến 
trật tự an toàn giao thông đường bộ. 

4. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với cá nhân, từ 
2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với tổ chức thực hiện hành vi đổ rác ra 
đường bộ không đúng nơi quy định, trừ các hành vi vi phạm quy định tại: điểm a 
khoản 6 Điều này; khoản 3, khoản 4 Điều 20 Nghị định này. 

5. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với cá nhân, từ 
4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng đối với tổ chức thực hiện một trong các hành 
vi vi phạm sau đây: 

a) Dựng rạp, lều quán, cổng ra vào, tường rào các loại, công trình khác trái 
phép trong phạm vi đất dành cho đường bộ, trừ các hành vi vi phạm quy định tại 
điểm đ khoản 6, điểm b khoản 8, điểm a khoản 9 Điều này; 

b) Sử dụng trái phép lòng đường đô thị, hè phố để: Họp chợ; kinh doanh dịch 
vụ ăn uống; bày, bán hàng hóa; sửa chữa phương tiện, máy móc, thiết bị; rửa xe; 
đặt, treo biển hiệu, biển quảng cáo; xây, đặt bục bệ; làm mái che hoặc thực hiện các 
hoạt động khác gây cản trở giao thông, trừ các hành vi vi phạm quy định tại điểm d, 
điểm đ, điểm e, điểm g khoản 6; khoản 7; điểm a khoản 8 Điều này; 

c) Chiếm dụng lòng đường đô thị hoặc hè phố dưới 05 m2 làm nơi trông, giữ 
xe; 

d) Chiếm dụng phần đường xe chạy hoặc lề đường của đường ngoài đô thị 
dưới 20 m2 làm nơi trông, giữ xe. 

6. Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng đối với cá nhân, từ 
8.000.000 đồng đến 12.000.000 đồng đối với tổ chức thực hiện một trong các hành 
vi vi phạm sau đây: 

a) Đổ, để trái phép vật liệu, chất phế thải trong phạm vi đất dành cho đường 
bộ, trừ các hành vi vi phạm quy định tại khoản 3, khoản 4 Điều 20 Nghị định này; 

b) Tự ý đào, đắp, san, lấp mặt bằng trong: Hành lang an toàn đường bộ, phần 
đất dọc hai bên đường bộ dùng để quản lý, bảo trì, bảo vệ công trình đường bộ; 

c) Tự ý gắn vào công trình báo hiệu đường bộ các nội dung không liên quan 
tới ý nghĩa, mục đích của công trình đường bộ; 
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d) Sử dụng trái phép đất của đường bộ hoặc hành lang an toàn đường bộ làm 
nơi tập kết hoặc trung chuyển hàng hóa, vật tư, vật liệu xây dựng, máy móc, thiết 
bị, các loại vật dụng khác; 

đ) Dựng rạp, lều quán, công trình khác trái phép trong khu vực đô thị tại hầm 
đường bộ, cầu vượt, hầm cho người đi bộ, gầm cầu vượt, trừ hành vi vi phạm quy 
định tại điểm a khoản 9 Điều này; 

e) Bày, bán máy móc, thiết bị, vật tư, vật liệu xây dựng hoặc sản xuất, gia 
công hàng hóa trên lòng đường đô thị, hè phố; 

g) Chiếm dụng lòng đường đô thị hoặc hè phố từ 05 m2 đến dưới 10 m2 làm 
nơi trông, giữ xe; 

h) Xả nước thải xây dựng từ các công trình xây dựng ra đường phố; 

i) Chiếm dụng phần đường xe chạy hoặc lề đường của đường ngoài đô thị từ 
20 m2 trở lên làm nơi trông, giữ xe. 

7. Phạt tiền từ 6.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với cá nhân, từ 
12.000.000 đồng đến 16.000.000 đồng đối với tổ chức thực hiện hành vi chiếm 
dụng lòng đường đô thị hoặc hè phố từ 10 m2 đến dưới 20 m2 làm nơi trông, giữ 
xe. 

8. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với cá nhân, từ 
20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với tổ chức thực hiện một trong các 
hành vi vi phạm sau đây: 

a) Chiếm dụng lòng đường đô thị hoặc hè phố từ 20 m2 trở lên làm nơi trông, 
giữ xe; 

b) Dựng biển quảng cáo trên đất hành lang an toàn đường bộ khi chưa được cơ 
quan quản lý đường bộ có thẩm quyền đồng ý bằng văn bản hoặc dựng biển quảng 
cáo trên phần đất dọc hai bên đường bộ dùng để quản lý, bảo trì, bảo vệ công trình 
đường bộ. 

9. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với cá nhân, từ 
30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với tổ chức thực hiện một trong các 
hành vi vi phạm sau đây: 

a) Chiếm dụng đất của đường bộ hoặc đất hành lang an toàn đường bộ để xây 
dựng nhà ở; 

b) Mở đường nhánh đấu nối trái phép vào đường chính. 
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I. Nguyên tắc phòng cháy và chữa cháy (viết tắt 
PCCC) (Điều 4) 

1. Huy động sức mạnh tổng hợp của toàn dân 
tham gia hoạt động PCCC. 

2. Trong hoạt động PCCC lấy phòng ngừa là chính; 
tích cực và chủ động phòng ngừa, hạn chế đến mức 
thấp nhất các vụ cháy và thiệt hại do cháy gây ra. 

II. Trách nhiệm PCCC (Điều 5) 
1. PCCC là trách nhiệm của mỗi cơ quan, tổ 

chức, hộ gia đình và cá nhân trên lãnh thổ Cộng hoà 
xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

2. Công dân từ 18 tuổi trở lên, đủ sức khoẻ có trách 
nhiệm tham gia vào đội dân phòng, đội PCCC cơ sở 
được lập ở nơi cư trú hoặc nơi làm việc khi có yêu cầu. 

3. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức trong phạm 
vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm : 

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức về 
PCCC; xây dựng phong trào toàn dân tham gia 
PCCC; thành lập, duy trì hoạt động đội PCCC theo 
quy định của pháp luật; 

- Ban hành theo thẩm quyền nội quy và biện pháp 
về PCCC; 

- Tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát việc chấp 
hành quy định về PCCC; 

- Bảo đảm kinh phí cho hoạt động PCCC, sử 
dụng kinh phí PCCC đúng mục đích; trang bị và 
duy trì hoạt động của dụng cụ, phương tiện PCCC; 
chuẩn bị các điều kiện phục vụ chữa cháy; xây 
dựng, tổ chức thực tập phương án chữa cháy; bảo 
đảm các điều kiện phục vụ công tác huấn luyện 
nghiệp vụ về PCCC; tổ chức chữa cháy và khắc 
phục hậu quả do cháy gây ra. 

4. Lực lượng Cảnh sát PCCC có trách nhiệm 
hướng dẫn, kiểm tra hoạt động PCCC của cơ quan, 
hộ gia đình, cá nhân và làm nhiệm vụ chữa cháy. 

III. Bảo hiểm cháy, nổ (Điều 9) 
- Nhà nước khuyến khích cơ quan, tổ chức và cá 

nhân tham gia bảo hiểm cháy, nổ. Cơ sở có nguy 
hiểm về cháy, nổ phải thực hiện bảo hiểm cháy, nổ 
bắt buộc đối với tài sản của cơ sở đó. 

- Chính phủ quy định và công bố danh mục cơ sở 
có nguy hiểm về cháy, nổ; điều kiện, mức phí bảo 
hiểm cháy, nổ; số tiền bảo hiểm tối thiểu. 

IV. Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy 
(Điều 11) 

Ngày 04 tháng 10 hàng năm là “Ngày toàn dân 
phòng cháy và chữa cháy”. 

V. Các hành vi bị nghiêm cấm (Điều 13) 
1. Cố ý gây cháy, nổ làm tổn hại đến tính mạng, 

sức khoẻ con người; gây thiệt hại tài sản của Nhà 
nước, cơ quan, tổ chức, cá nhân; ảnh hưởng xấu đến 
môi trường, an ninh và trật tự an toàn xã hội. 

2. Cản trở các hoạt động PCCC; chống người thi 
hành nhiệm PCCC. 

3. Lợi dụng PCCC để xâm hại tính mạng, sức 
khỏe con người; xâm phạm tài sản của Nhà nước, 
cơ quan, tổ chức và cá nhân. 

4. Báo cháy giả. 
4a. Không báo cháy khi có điều kiện báo cháy; trì 

hoãn việc báo cháy. 
5. Sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua 

bán trái phép chất nguy hiểm về cháy, nổ. 
5a. Mang hàng và chất dễ cháy, nổ trái phép vào 

nơi tập trung đông người. 
6. Thi công công trình có nguy hiểm về cháy, nổ, 

nhà cao tầng, trung tâm thương mại mà chưa có 
thiết kế được duyệt về PCCC; nghiệm thu và đưa 
vào sử dụng công trình có nguy hiểm về cháy, nổ, 
nhà cao tầng, trung tâm thương mại khi chưa đủ 
điều kiện bảo đảm an toàn về PCCC. 

7. Chiếm đoạt, hủy hoại, làm hư hỏng, tự ý thay 
đổi, di chuyển, che khuất phương tiện, thiết bị 
PCCC, biển báo, biển chỉ dẫn; cản trở lối thoát nạn. 

8. Hành vi khác vi phạm pháp luật về PCCC. 

VI. Phòng cháy đối với nhà ở và khu dân cư 
(Điều 17) 

1. Nhà ở phải bố trí hệ thống điện, bếp đun nấu, 
nơi thờ cúng bảo đảm an toàn; các chất dễ cháy, nổ 
phải để xa nguồn lửa, nguồn nhiệt; chuẩn bị các 
điều kiện, phương tiện để sẵn sàng chữa cháy. 

2. Thôn, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc, tổ dân 
phố (sau đây gọi chung là thôn) phải có các quy 
định, nội quy về PCCC, về sử dụng điện, sử dụng 
lửa và các chất dễ cháy, nổ; căn cứ vào điều kiện cụ 
thể có giải pháp ngăn cháy; có phương án, lực 
lượng, phương tiện, đường giao thông, nguồn nước 
phục vụ PCCC. 

VII. Phòng cháy đối với cơ sở (Điều 20) 
1. Cơ sở được bố trí trên một phạm vi nhất định, 

có người quản lý, hoạt động và cần thiết có phương 
án PCCC độc lập phải thực hiện các yêu cầu cơ bản 
sau đây : 



- Có quy định, nội quy về an toàn PCCC; 
- Có các biện pháp về phòng cháy; 
- Có hệ thống báo cháy, chữa cháy, ngăn cháy 

phù hợp với tính chất hoạt động của cơ sở; 
- Có lực lượng, phương tiện và các điều kiện 

khác đáp ứng yêu cầu về PCCC; 
- Có phương án chữa cháy, thoát nạn, cứu người, 

cứu tài sản và chống cháy lan; 
- Bố trí kinh phí cho hoạt động PCCC; 
- Có hồ sơ theo dõi, quản lý hoạt động PCCC. 
2. Đối với cơ sở khác thì thực hiện các yêu cầu 

về phòng cháy quy định tại khoản 1 Điều này phù 
hợp với quy mô, tính chất hoạt động của cơ sở đó. 

3. Những đối tượng đặc thù theo quy định của 
Luật này ngoài việc thực hiện các yêu cầu về phòng 
cháy tại khoản 1 Điều này, còn phải thực hiện các 
biện pháp đặc thù về PCCC cho từng đối tượng theo 
quy định. 

VIII. Thông tin báo cháy và chữa cháy (Điều 32) 
- Thông tin báo cháy bằng hiệu lệnh hoặc bằng 

điện thoại. 
- Số điện thoại báo cháy được quy định thống 

nhất trong cả nước là 114. Phương tiện thông tin 
liên lạc phải được ưu tiên để phục vụ báo cháy, 
chữa cháy. 

IX. Trách nhiệm chữa cháy và tham gia chữa 
cháy (Điều 33) 

1. Người phát hiện thấy cháy phải bằng mọi 
cách báo cháy nhanh nhất và chữa cháy; cơ quan, 
tổ chức, hộ gia đình và cá nhân gần nơi cháy phải 
nhanh chóng thông tin và tham gia chữa cháy. 

2. Lực lượng PCCC khi nhận được tin báo cháy 
trong địa bàn được phân công quản lý hoặc nhận 
được lệnh điều động phải lập tức đến chữa cháy; 
trường hợp nhận được thông tin báo cháy ngoài địa 
bàn được phân công quản lý thì phải báo ngay cho 

lực lượng PCCC nơi xảy ra cháy, đồng thời phải 
báo cáo cấp trên của mình. 

3. Các cơ quan y tế, điện lực, cấp nước, môi 
trường đô thị, giao thông và các cơ quan hữu quan 
khác khi nhận được yêu cầu của người chỉ huy chữa 
cháy phải nhanh chóng điều động người và phương 
tiện đến nơi cháy để phục vụ chữa cháy. 

4. Lực lượng công an, dân quân, tự vệ có trách 
nhiệm tổ chức giữ gìn trật tự, bảo vệ khu vực chữa 
cháy và tham gia chữa cháy. 

4a. UBND các địa phương giáp ranh phải xây 
dựng phương án phối hợp và tổ chức lực lượng 
tham gia chữa cháy khi có yêu cầu. 

X. Khắc phục hậu quả vụ cháy (Điều 40) 
1. Khắc phục hậu quả vụ cháy gồm những việc 

sau đây : 
- Tổ chức cấp cứu ngay người bị nạn; cứu trợ, 

giúp đỡ người bị thiệt hại ổn định đời sống; 
- Thực hiện các biện pháp bảo đảm vệ sinh môi 

trường, trật tự an toàn xã hội; 
- Nhanh chóng phục hồi hoạt động sản xuất, kinh 

doanh, dịch vụ và các hoạt động khác. 
2. Chủ tịch UBND cấp xã trở lên, người đứng đầu 

cơ quan, tổ chức có cơ sở bị cháy có trách nhiệm tổ 
chức thực hiện quy định khắc phục hậu quả vụ cháy. 

XI. Lực lượng PCCC (Điều 43) 
Lực lượng PCCC là lực lượng nòng cốt trong 

hoạt động PCCC của toàn dân bao gồm : 
- Lực lượng dân phòng; 
- Lực lượng PCCC cơ sở; 
- Lực lượng PCCC chuyên ngành; 
- Lực lượng Cảnh sát PCCC. 

XII. Cơ quan quản lý nhà nước về PCCC 
(Điều 58) 

1. Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về PCCC. 

2. Bộ Công an chịu trách nhiệm trước Chính phủ 
thực hiện quản lý nhà nước về PCCC. 

3. Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc 
Chính phủ trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của 
mình có trách nhiệm phối hợp với Bộ Công an tổ 
chức thực hiện các quy định về PCCC. 

4. UBND các cấp trong phạm vi nhiệm vụ, quyền 
hạn của mình có trách nhiệm thực hiện quản lý nhà 
nước về PCCC tại địa phương. 

XIII. Xử lý vi phạm (Điều 63) 
1. Người nào có hành vi vi phạm các quy định 

của Luật này thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm 
mà bị xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách 
nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường 
theo quy định của pháp luật. 

2. Người nào lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong 
hoạt động PCCC để xâm hại đến lợi ích của Nhà 
nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá 
nhân thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị 
xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; 
nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định 
của pháp luật. 

3. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức do thiếu 
trách nhiệm trong tổ chức, quản lý, kiểm tra việc 
thực hiện hoạt động PCCC mà để xảy ra cháy thì 
tuỳ theo tính chất, mức độ thiệt hại mà bị xử lý kỷ 
luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy 
định của pháp luật. 

Người đứng đầu đơn vị PCCC do thiếu trách 
nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ để gây hậu quả 
nghiêm trọng thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm 
mà bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm 
hình sự theo quy định của pháp luật…/. 

SỐ ĐIỆN THOẠI BÁO CHÁY: 114 



ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC

PHÒNG TƯ PHÁP

Số:          /TP
V/v tăng cường công tác quản lý, 

phòng ngừa và đấu tranh với tội phạm, 
vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu 

nổ, công cụ hỗ trợ và pháo đảm bảo an 
ninh, trật tự trước, trong và sau 

Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thành phố Thủ Đức, ngày      tháng 01 năm 2024

Kính gửi:
- Các Thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL thành phố;
- Các cơ quan, đơn vị, đoàn thể thuộc thành phố Thủ Đức;
- Ủy ban nhân dân 34 phường.

Thực hiện Công văn số 6477/UBND-NCPC ngày 26 tháng 12 năm 2023 
của Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức về tăng cường công tác quản lý, phòng 
ngừa và đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công 
cụ hỗ trợ và pháo đảm bảo an ninh, trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán 
Giáp Thìn 2024;

Thực hiện Công văn số 02/STP-PBGDPL ngày 02 tháng 01 năm 2024 về 
việc tăng cường công tác quản lý, phòng ngừa và đấu tranh với tội phạm, vi 
phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo đảm bảo an ninh, 
trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, 

Thực hiện Công văn số 420/UBND-CA ngày 15 tháng 01 năm 2024 về 
việc tăng cường công tác quản lý, phòng ngừa và đấu tranh với tội phạm, vi 
phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo đảm bảo an ninh, 
trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Để góp phần tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Giáp 
Thìn 2024 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, thực hiện có hiệu quả các chỉ 
đạo Thành phố, Sở Tư pháp và Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức. Phòng Tư 
pháp (Cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật 
thành phố) đề nghị các cơ quan, đơn vị, đoàn thể thành phố, Ủy ban nhân dân 34 
phường trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, căn cứ tình hình thực tiễn của cơ 
quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân 34 phường, có biện pháp phù hợp, nhanh chóng, 
kịp thời chỉ đạo, hướng dẫn tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp 
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luật, giáo dục ý thức chấp hành Luật số 14/2017/QH14 ngày 20 tháng 6 năm 
2017 quy định về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Luật số 
50/2019/QH14 ngày 25 tháng 11 năm 2019 về sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Nghị định số 
137/2020/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ về quản lý, sử 
dụng pháo và các văn bản hướng dẫn thi hành đến mọi tầng lớp Nhân dân; Tăng 
cường vận động người dân, doanh nghiệp giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ 
hỗ trợ và pháo trên địa bàn thành phố; tham mưu, kiến nghị sửa đổi bổ sung các 
văn bản pháp luật liên quan đến phòng, chống tội phạm và đảm bảo an ninh trật 
tự, đặc biệt là vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo (nếu có) cho phù hợp 
với yêu cầu và tình hình chung của thành phố.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị phản ánh 
về Phòng Tư pháp, số điện thoại 028.374.70193, thư điện tử: 
ptp.tpthuduc@tphcm.gov.vn để kịp thời có biện pháp xử lý hoặc báo cáo xin ý 
kiến của cơ quan cấp trên./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND TP. Thủ Đức (để báo cáo);                                 
- Lưu: VT; TP.

KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

Bùi Văn Hữu
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